	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Nguyễn Minh Đức (B)  		Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1 TĐH1, ĐĐT1,2,3 (N2) 
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x4			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5x4
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3, Thực hành các cổng Logic 2

	2
	09/09 ÷  14/09
	5x4
	
	Thực hành các cổng Logic (tt) 5

	3
	16/09 ÷  21/09
	5x4
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5

	4
	23/09 ÷  28/09
	5x4
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt) 3 Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5x4
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	6
	07/10 ÷  12/10
	5x4
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5x4
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5x4
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5x4
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5x4
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 3 Thực hành mạch mã hóa 2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5x4
	
	Thực hành mạch giải mã 4 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5x4
	
	 Thực hành mạch giải đa hợp 5



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 09 năm 2019
					            	 Giáo viên	


	
     	   Tạ Minh Cường						     Huỳnh Ngọc Mai					         Nguyễn Minh Đức (B)
	.


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1 ĐĐT1,2,3 (N1)  
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x3			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5x3
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3, Thực hành các cổng Logic 2

	2
	09/09 ÷  14/09
	5x3
	
	Thực hành các cổng Logic (tt) 5

	3
	16/09 ÷  21/09
	5x3
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5

	4
	23/09 ÷  28/09
	5x3
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt) 3 Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5x3
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	6
	07/10 ÷  12/10
	5x3
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5x3
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5x3
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5x3
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5x3
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 3 Thực hành mạch mã hóa 2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5x3
	
	Thực hành mạch giải mã 4 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5x3
	
	 Thực hành mạch giải đa hợp 5



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 09 năm 2019
					            	 Giáo viên	


	
     	   Tạ Minh Cường						     Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai
	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Lê Tiến Đạt  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1 ĐCN4 (N1,2)  
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5x2
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3, Thực hành các cổng Logic 2

	2
	09/09 ÷  14/09
	5x2
	
	Thực hành các cổng Logic (tt) 5

	3
	16/09 ÷  21/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5

	4
	23/09 ÷  28/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt) 3 Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	6
	07/10 ÷  12/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 3 Thực hành mạch mã hóa 2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5x2
	
	Thực hành mạch giải mã 4 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5x2
	
	 Thực hành mạch giải đa hợp 5



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 09 năm 2019
					            	 Giáo viên	


	
     	   Tạ Minh Cường						     Huỳnh Ngọc Mai						     Lê Tiến Đạt
	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Châu Văn Bảo  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1 CĐT1(N1,2)  
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5x2
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3, Thực hành các cổng Logic 2

	2
	09/09 ÷  14/09
	5x2
	
	Thực hành các cổng Logic (tt) 5

	3
	16/09 ÷  21/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5

	4
	23/09 ÷  28/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt) 3 Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	6
	07/10 ÷  12/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 3 Thực hành mạch mã hóa 2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5x2
	
	Thực hành mạch giải mã 4 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5x2
	
	 Thực hành mạch giải đa hợp 5



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 09 năm 2019
					            	 Giáo viên	


	
     	   Tạ Minh Cường						     Huỳnh Ngọc Mai						  Châu Văn bảo
	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Trần Giang Nam  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1 ĐCN1 (N1,2)  
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5x2
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3, Thực hành các cổng Logic 2

	2
	09/09 ÷  14/09
	5x2
	
	Thực hành các cổng Logic (tt) 5

	3
	16/09 ÷  21/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5

	4
	23/09 ÷  28/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt) 3 Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	6
	07/10 ÷  12/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 3 Thực hành mạch mã hóa 2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5x2
	
	Thực hành mạch giải mã 4 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5x2
	
	 Thực hành mạch giải đa hợp 5



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 09 năm 2019
					            	 Giáo viên	


	
     	   Tạ Minh Cường						     Huỳnh Ngọc Mai						Trần Giang Nam
	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Nguyễn Thị Tố Nga  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1 ĐCN2 (N1,2)  
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5x2
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3, Thực hành các cổng Logic 2

	2
	09/09 ÷  14/09
	5x2
	
	Thực hành các cổng Logic (tt) 5

	3
	16/09 ÷  21/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5

	4
	23/09 ÷  28/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt) 3 Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	6
	07/10 ÷  12/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 3 Thực hành mạch mã hóa 2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5x2
	
	Thực hành mạch giải mã 4 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5x2
	
	 Thực hành mạch giải đa hợp 5



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 09 năm 2019
					            	 Giáo viên	


	
     	   Tạ Minh Cường						     Huỳnh Ngọc Mai						Nguyễn Thị Tố Nga
	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Nguyễn Thị Ngọc Hiền  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1 TĐH1,ĐCN3 (N1)  
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5x2
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3, Thực hành các cổng Logic 2

	2
	09/09 ÷  14/09
	5x2
	
	Thực hành các cổng Logic (tt) 5

	3
	16/09 ÷  21/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5

	4
	23/09 ÷  28/09
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt) 3 Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	6
	07/10 ÷  12/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt) 3 Thực hành mạch mã hóa 2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5x2
	
	Thực hành mạch giải mã 4 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5x2
	
	 Thực hành mạch giải đa hợp 5
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